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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 - 2012

         Căn cứ Điều 55 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐND, ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013;


Thực hiện Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 09/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2013; 


Thực hiện Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 9 năm 2013 Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám Tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 - 2012. Qua giám sát trực tiếp tại Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và 3 huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông; giám sát qua báo cáo của  Kho Bạc nhà nước và các huyện, thị xã còn lại; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả  giám sát như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Thuận lợi.


Trong giai đoạn 2009 - 2012 Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội... Tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh. 


Hệ thống văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, của HĐND tỉnh về ngân sách ngày càng hoàn thiện, rõ ràng, minh bạch thuận lợi cho việc quản lý, điều hành ngân sách và thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát như: Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010; Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành qui định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010; Nghị quyết số 206/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 về việc qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015; Nghị quyết số 205/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.... Trên cơ sở đó UBND tỉnh ban hành các quyết định điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương  làm cơ sở cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Định mức phân bổ đã tính đến nhiệm vụ chi đặc thù của các huyện, xã thuộc địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn, xã biên giới...

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn vốn TPCP do địa phương quản lý đã được thông báo cho cả giai đoạn, tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.


2. Khó khăn.

Là một tỉnh Miền núi, biên giới kinh tế chậm phát triển; nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, không bền vững phụ thuộc 93% vào trợ cấp của ngân sách trung ương, nên nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh luôn bị động. Ngoài những khó khăn trên, trong những năm qua tỉnh Điện Biên còn chịu ảnh hưởng  không nhỏ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách tài khoá thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu từ ngân sách và đình hoãn, cắt giảm các nội dung chưa cấp bách trong chi đầu tư công đã tác động đến sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, việc rà soát, thẩm định nguồn đối với các dự án chặt chẽ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ảnh hưởng đến thủ tục, tiến độ đầu tư, giải ngân và số thuế thu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NĂM 2009 - 2012.
Trong  4 năm 2009 - 2012, HĐND tỉnh đã thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách 3 năm : 2009, 2010, 2011.  Riêng năm 2012 là số liệu tổng hợp quyết toán của UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.
1. Công tác chỉ đạo điều hành.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện nghị quyết, cụ thể như: Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010;  Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 về việc ban hành qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu, chi giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011.... Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản UBND tỉnh còn ban hành một số văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện như: Công văn số 1343/UBND-TM ngày 06/8/2012 về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, TPCP năm 2012; Công văn số 1715/UBND -TH ngày 10/11/2011 về việc triển khai Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1565/UBND-TM ngày 31/8/2012 về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh...
2. Kết quả thực hiện
a, Thu ngân sách địa phương
Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2009 - 2012: 21.917 tỷ 909 triệu đồng/12.836 tỷ 634 triệu đồng, tăng 70,74% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó:
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.287 tỷ  770 triệu đồng/1.666 tỷ đồng, tăng 37,32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, hàng năm số thu đều vượt dự toán giao từ 10% - trên 50%.
- Thu cân đối ngân sách 1.684 tỷ 275 triệu đồng/1.239 tỷ 808 triệu đồng, tăng 35,93%, tăng chủ yếu  phát sinh tiền vay ngân hàng Phát triển trong năm (từ năm 2009 - 2012 vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam 240 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn).
- Thu sản xuất kinh doanh trên địa bàn: 1.377 tỷ 255 triệu đồng/1.233 tỷ 680 triệu đồng, tăng 12,5 % so với dự toán HĐND tỉnh giao, nếu loại trừ khoản thu về đất, các khoản thu trung ương hưởng thì ngân sách địa phương huởng 1.269 tỷ 768 triệu đồng, tăng 9,54 % dự toán HĐND tỉnh giao.
Nhìn chung từ năm 2009 - 2012 các khoản thu ngân sách địa phương đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao thu của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, trong đó một số sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn tăng khá cao so với dự toán:
+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: 135 tỷ 948 triệu đồng, tăng 26,11%  so với dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân tăng là do Chi nhánh công ty viễn thông quân đội năm 2009 thay đổi phương pháp kê khai tạm nộp thuế GTGT  trên 2% doanh thu sang phương pháp khấu trừ; từ năm 2011 thực hiện phân cấp khoản thu thuế tài nguyên nhà máy thuỷ điên Sơn La, tỉnh Điện Biên được phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 20% số thuế tài nguyên phát sinh...
+ Thu tiền sử dụng đất: 95 tỷ 135 triệu đồng, tăng 47,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân tăng là do các huyện, thị tập trung tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Thu xổ số kiến thiết: 44 tỷ 644 triệu đồng, tăng 35,28% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 52 tỷ 442 triệu đồng, tăng 25,16% với dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân là do hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong các năm 2009 - 2011 tăng và các đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khai nộp quyết toán thuế cho đối tượng hưởng tiền lương, tiền công.
+ Lệ phí trước bạ: 109 tỷ 685 triệu đồng tăng 13,27 % với dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân là năm 2009 do chính sách thu lệ phí trước bạ thay đổi tăng thuế suất từ 5% lên 10% đối với xe ô tô 10 chỗ ngồi; năm 2010 là thời điểm hết thời gian ưu đãi giảm 50% thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi theo Thông tư 85/2009/TT-BTC.
b, Chi ngân sách
Tổng chi ngân sách địa phương 4 năm là 22.027 tỷ 020 triệu đồng/dự toán 12.836 tỷ 634 triệu đồng, tăng 72% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển 4.975 tỷ 289 triệu đồng/3.035 tỷ 733 triệu đồng, tăng 63% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi thường xuyên 11.636 tỷ 394 triệu đồng/8.976 tỷ 731 triệu đồng, tăng 30% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng chủ yếu do thực hiện một số chính sách như: Chính sách tiền lương, học bổng do tăng lương tối thiểu; kinh phí trợ cấp khó khăn; tinh giảm biên chế; phân bổ kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...
- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng 88 tỷ, đạt 100% so với dự toán. Đây là khoản tiền vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 4 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao.
- Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 617 tỷ 338 triệu đồng/426 tỷ 920 triệu đồng, tăng 45 % so với dự toán.

- Chi dự phòng ngân sách 250 tỷ 950 triệu đồng, chủ yếu chi cho thực hiện nhiệm vụ chống dịch, phòng chống thiên tai, khắc phục bão lũ và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh theo quy định. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp chi từ nguồn dự phòng chưa đúng như: Sửa chữa các trường học, trụ sở do đó cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau 4.429 tỷ 332 triệu đồng. Chi chuyển nguồn lớn chủ yếu là: Các chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng đến cuối năm không có khối lượng thanh toán hoàn tạm ứng; tăng chi chuyển nguồn theo kết luận của kiểm toán nhà nước (năm 2009: 6 tỷ 020 triệu đồng, năm 2011:  16 tỷ 877 triệu đồng) một số chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí được giao bổ sung vào cuối năm, nên chưa hoàn thiện hồ sơ phải chuyển sang năm sau thanh toán, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt kết quả thấp và số vốn tạm ứng còn khá lớn, thiếu thủ tục thanh toán. 
- Chi nộp ngân sách cấp trên 25 tỷ 716 triệu, chủ yếu là các khoản chi nộp ngân sách Trung ương theo kết luận của kiểm toán Nhà nước.
3. Tình hình thực hiện quyết toán

- Đối với ngân sách địa phương thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Hàng năm UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chặt chẽ, cơ bản đảm bảo quy trình, đúng thời gian quy định. Quyết toán đã phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi vào ngân sách nhà nước. 

Quyết toán được thực hiện từ cấp cơ sở, cấp huyện thị đã được HĐND thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách; cấp tỉnh các đơn vị dự toán cấp I đã được Sở Tài chính ra thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán. 
- Đối với quyết toán dự án hoàn thành: UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đối với dự án nhóm C; đối với dự án nhóm B trở lên Sở Tài chính thực hiện thẩm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về công tác quyết toán dự án hoàn thành còn tồn  tại đến 31/12/2008, đồng thời ban hành công văn chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như: Công văn số 1565/UBND-TM ngày 31/8/2012; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/5/2013 về việc triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2250/UBND-CN ngày 26/8/2013 về việc nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quyết toán dự án hoàn thành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập tổ quyết toán dự án hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành còn tồn đọng trên địa bàn. 
Tính đến ngày  28/2/2013 tổng số chưa phê duyệt quyết toán là 1.250 dự án công trình với mức tổng đầu tư được duyệt 6.277 tỷ 632 triệu đồng, trong đó Dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La 123 dự án, công trình với tổng mức đầu tư được duyệt 1.928 tỷ 022 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Số công trình, dự án tỉnh phê duyệt là 672 với tổng mức đầu tư được duyệt 5.418 tỷ 880 triệu đồng. Trong đó:
+ Số công trình đã nộp báo cáo quyết toán về Sở Tài chính là 161 với tổng mức đầu tư được duyệt 868 tỷ 379 ttriệu đồng.

+ Số công trình chưa nộp báo cáo quyết toán là 511 với tổng mức đầu tư được duyệt 4.550 tỷ 501 triệu đồng.
- Số công trình, dự án huyện phê duyệt là 578 với tổng mức đầu tư được duyệt 858 tỷ 751 triệu đồng. Trong đó:
+ Số công trình đã nộp báo cáo quyết toán về phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện là 76 với tổng mức đầu tư được duyệt 186 tỷ 805 triệu đồng.

+ Số công trình chưa nộp báo cáo quyết toán là 502 với tổng mức đầu tư được duyệt 671 tỷ 946 triệu đồng.

Như vậy, so với yêu cầu đề ra và chỉ đạo của Bộ Tài chính thì công tác quyết toán cần phải đẩy mạnh hơn nữa và phải có biện pháp kiên quyết để xử lý các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ quyết toán các công trình hoàn thành,
4. Tình hình thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước
Thực hiện kiến nghị kiểm toán của kiểm toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2009, 2012 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện, cụ thể sau:
- Năm 2009 số kiến nghị xử lý tài chính là 1 tỷ 332 triệu, đã thực hiện 350 triệu, đạt 26%. Trong đó:
+ Các khoản tăng thu: 80 triệu đồng, đã thực hiện nộp 80 triệu đồng, đạt 100%.
+ Các khoản giảm chi: 1 tỷ 045 triệu đồng, thực hiện 269 triệu, đạt  26%.
+ Các khoản phải nộp khác: 206 triệu đồng, chưa thực hiện, đạt 0%.

- Năm 2012 số kiến nghị xử lý tài chính là 268 tỷ 853 triệu, đã thực hiện 222 tỷ 676 triệu đồng, đạt 83%. Trong đó:
+ Các khoản tăng thu: 2 tỷ 049 triệu đồng, đã thực hiện 2 tỷ 025 triệu đồng, đạt 99%.
+ Các khoản giảm chi: 19 tỷ 418 triệu đồng, đã thực hiện 10 tỷ 128 triệu đồng, đạt 52%.

+ Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN: 247 tỷ 385 triệu đồng, đã thực hiện 210 tỷ 522 triệu đồng, đạt 85%.

Như vậy trong 4 năm có 2 năm ngân sách địa phương được kiểm toán, qua kiểm toán và phúc tra lại cho thấy: Cơ bản, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, còn lại một số nội dung do chưa bố trí nguồn kinh phí để hoàn trả; số tiền chi sai chế độ cho nhà thầu nhưng nhà thầu chưa chuyển trả; các dự án đã tạm ứng cho nhà thầu nhưng nhà thầu chưa có khối lượng hoàn thành gửi KBNN để thu hồi tạm ứng theo quy định.
5. Kết dư ngân sách

Tổng số kết dư ngân sách từ 2009 - 2012 là 163 tỷ 845 triệu, trong đó: Ngân sách tỉnh 2 tỷ 122 triệu đồng, ngân sách huyện 151 tỷ 026 triệu đồng, ngân sách xã 10 tỷ 6968 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Năm 2009 kết dư 35 tỷ 489 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 672 triệu đồng, ngân sách huyện 33 tỷ 055 triệu đồng, ngân sách xã 1 tỷ 762 triệu đồng.

- Năm 2010 kết dư 45 tỷ 804 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 745 triệu đồng, ngân sách huyện 42 tỷ 663 triệu đồng, ngân sách xã 2 tỷ 396 triệu đồng.

- Năm 2011 kết dư 31 tỷ 952 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 669 triệu đồng, ngân sách huyện 28 tỷ 433 triệu đồng, ngân sách xã 2 tỷ 850 triệu đồng.

- Năm 2012 ước kết dư 50 tỷ 600 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 36 triệu đồng, ngân sách huyện 46 tỷ 875 triệu đồng, ngân sách xã 3 tỷ 688 triệu đồng.

 Từ số kết dư trên cho thấy công tác điều hành ngân sách chưa sát, chấp hành dự toán chưa tích cực còn một số nội dung không thực hiện được dẫn đến kết dư ngân sách.
6. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách
Trong 4 từ 2009 - 2012 số thu, chi ngân sách địa phương có biến động lớn do trung ương bổ sung nhiều chế độ chính sách trong đầu tư và chính sách an sinh xã hội.

a. Ưu điểm.

* Công tác thu ngân sách:

- Qua giám sát cho thấy cơ bản đã thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo các quy định của luật thuế, văn bản hướng dẫn của trung ương và địa phương đã góp phần trong cân đối nguồn, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về miễn, giãn, hoãn thuế được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các đơn vị, các tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành tốt các chính sách pháp luật về thuế, kê khai tương đối đầy đủ, kịp thời doanh thu, chi phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

- Công tác lập dự toán, chấp hành ngân sách nhà nước, công tác kiểm tra và quyết toán NSNN đã được UBND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Các khoản thu đảm bảo theo Nghị quyết HĐND tỉnh và Chính phủ giao.

* Công tác chi ngân sách:
- Công tác chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2009 - 2012 cơ bản đã đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
- Phân bổ chi ngân sách đảm bảo định mức đã được HĐND thông qua, nguồn ngân sách được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. 

- Công tác phân bổ và giao dự toán chi ngân sách: UBND tỉnh đã thực hiện giao dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I và UBND các huyện, thị xã đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Công tác quản lý thu được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực các khoản thu đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương và HĐND tỉnh giao, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch. 
- Dự toán chi ngân sách đã bố trí ưu tiên chi đầu tư phát triển; chi cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, trong năm cũng đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ phát sinh chưa được giao dự toán đầu năm. 
b, Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
* Tồn tại, hạn chế
- Về Thu ngân sách:

+ Việc lập dự toán thu có lúc có địa bàn còn chưa sát; trong điều hành thu có lúc còn tranh chấp trên các địa bàn; việc thanh kiểm tra còn ít; nợ đọng thuế còn cao và chậm khắc phục.
+  Thu NSNN hàng năm đều tăng nhưng tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao chủ yếu tập trung ở lĩnh vực XDCB (đến 31/12/2012 là 97 tỷ 078 triệu đồng). 

- Về chi ngân sách:

+  Tình trạng chi chuyển nguồn còn cao, chậm được khắc phục, năm sau cao hơn năm trước, trong đó chủ yếu là chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Trong nhiệm vụ chi thường xuyên còn một số đơn vị vượt định mức; còn phân bổ ngân sách bổ sung nhiều lần trong khi có dự toán, trong khi đó một số nhiệm vụ chi có thể dự toán được ngay từ đầu năm.
- Công tác quyết toán dự án hoàn thành còn tồn đọng nhiều, số dự án quá hạn lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra còn chậm, một số dự án quyết toán lập báo cáo chưa đúng mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. 
- Trong công tác kế hoạch tỉnh chưa ban hành được danh mục đầu tư bằng vốn vay, vốn tạm ứng kho bạc để trình HĐND tỉnh; thứ tự mua sắm ô tô, sửa chữa lớn các trụ sở, cơ quan đơn vị.
* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế

- Trong 4 năm qua (2009 - 2012) số thu, chi có biến động lớn nên có những dự báo chưa sát với tình hình thực tế (tăng 70,74% so với nghị quyết HĐND tỉnh giao). Là tỉnh nghèo nguồn kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào trợ cấp cân đối của Trung ương, địa phương không chủ động được nguồn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Trong khi đó một số chương trình dự án nguồn kinh phí trung ương cấp vào cuối năm cho nên không giải ngân thanh toán được; một số chương trình mục tiêu như chương trình 135 thanh toán đến hết ngày 31/3 hằng năm, chương trình 30a thực hiện giải ngân đến hết ngày 30/6 hằng năm dẫn đến việc chi chuyển nguồn còn cao.
- Nguồn thu trên địa bàn thấp, không ổn định chủ yếu từ thuế ngoài quốc doanh. Do ảnh hưởng của suy thoái nền kinh tế năm 2009 và đặc biệt là trong năm 2011, 2012 khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP chính sách tài khoá thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu từ ngân sách và đình hoãn, cắt giảm các nội dung chưa cấp bách trong chi đầu tư công và Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, đã tác động xấu tới sản xuất, kinh doanh dẫn tới nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ngừng hoạt động, phá sản do không tìm được việc làm đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, góp phần làm cho nợ đọng thuế tăng cao.
- Việc giao dự toán chi tiết một số nguồn vốn do trung ương bổ sung còn chậm thường vào cuối năm, do vậy ảnh hưởng rất lớn việc điều hành ngân sách làm cho số chi chuyển nguồn lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy hiệu quả trong đầu tư.
- Một số Chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn  trình độ năng lực còn hạn chế, dẫn đến hồ sơ dự án phải kéo dài thời gian do điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần. Việc tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác quyết toán chưa được thường xuyên dẫn tới hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành chưa đầy đủ, còn thiếu và chưa đúng với biểu mẫu báo cáo làm cho công tác quyết toán chậm.
III. KIẾN NGHỊ
1. Chính phủ và các Bộ nghành Trung ương
1.1. Sớm sửa đổi Luật Ngân sách; nghiên cứu quy trình thông qua ngân sách từ Quốc hội đến HĐND tỉnh, để các địa phương có thời gian nghiên cứu, thẩm tra dự toán và phân bổ ngân sách địa phương chặt chẽ. Nghiên cứu ban hành Luật Kế hoạch và Đầu tư; nâng cao tính kế hoạch trong điều hành ngân sách, hạn chế việc tạm ứng vốn ngân sách vì với một tỉnh số thu trên địa bàn ít sẽ phá vỡ tính công bằng trong cân đối ngân sách cho từng địa bàn, lĩnh vực và khó theo dõi.
1.2. Hiện nay nguồn thu của tỉnh Điện Biên thấp (chỉ chiếm 7%) chủ yếu phụ thuộc vào trợ cấp ngân sách Trung ương (93%), trong khi đó Trung ương ban hành rất nhiều chính sách an sinh xã hội, trong đó một số chính sách lại giao cho địa phương cân đối nguồn thực hiện như vậy là bất cập và không khả thi. Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét.  
1. 3. Theo quy định tại Văn bản số 18291/BTC-DT, ngày 28/12/2012, về việc thanh toán vốn Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và vốn chương trình MTQG năm 2012. Tại mục (2.) các dự án khởi công mới thuộc chương trình MT năm 2012 được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có Quyết định đầu tư và Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 30/9/2012.
Theo văn bản trên nguồn vốn UBND huyện Điện Biên Đông đã bố trí cho xây dựng Trụ sở xã Na Son, Trụ sở xã Keo Lôm và chương trình MTQG nước sạch VSMT nông thôn mới năm 2012 không được giải ngân do phê duyệt tổng dự toán sau ngày 30/9/2012. Đề nghị Bộ Tài chính, cho phép tiếp tục giải ngân các nguồn vốn trên.
1.4. Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010, của Chính phủ, về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Hiện cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn Thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP không được hưởng chính sách trên đề nghị Bộ Tài chính cho phép thanh toán chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức viên chức đang công tác trên địa bàn Thị Trấn.
1.5. Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương có hướng dẫn cụ thể  việc sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu đối với các huyện nghèo.

1.6. Đề nghị Bộ Tài chính thành lập quỹ bình ổn giá; phân bổ vay quỹ bình ổn cho các địa phương, ưu tiên cho các tỉnh miền núi, hải đảo; hàng năm cần giành một phần ngân sách cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá được vay không lãi suất; quy định cam kết; trách nhiệm của đơn vị khi được tham gia bình ổn giá; các mặt hàng thiết yếu được hỗ trợ bình ổn giá và hỗ trợ cước vận chuyển; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp khác tham gia bán hàng bình ổn mà không hưởng hỗ trợ vay vốn.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.1. Chỉ đạo ngành Thuế chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp, phối hợp với các ngành, các cấp trong quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế theo quy định của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhất là đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp tư nhân, thuế thu nhập cá nhân và việc sử dụng hoá đơn chứng từ trong công tác thu thuế.
2.2. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm chuyển nguồn kinh phí vốn sự nghiệp mang tính đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo sang vốn đầu tư phát triển, quản lý và sử dụng nguồn vốn theo Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước, để thuận lợi trong quá trình phân công quản lý nguồn, hạch toán và quản lý tài chính trên hệ thống TABMIS (hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn quốc về quản lý ngân sách và kho bạc).
2.3. Chỉ đạo UBND các huyện nghiêm túc triển khai Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 và Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về quản lý giá tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quy định, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đến các tổ chức, hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh; quy định việc niêm yết giá là trách nhiệm, là nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giá.
2.4. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, chi từ nguồn ngân sách Nhà nước thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, hàng hoá dự trữ Nhà nước, hàng hoá, dịch vụ được trợ cước, trợ giá... Đẩy mạnh cơ chế đấu thầu, đấu giá đối với các loại hàng hoá dịch vụ này.
 2.5. Khẩn trương quy hoạch các điểm khai thác đá, cát, sỏi để phục vụ cho đầu tư xây dựng tại các huyện, tránh tình trạng lợi dụng gian lận cước vận chuyển nhất là huyện Mường Nhé; khi cấp phép khai thác phải yêu cầu các đơn vị cam kết thực hiện các nghĩa vụ với địa phương và các quy định của nhà nước, nếu đơn vị khai thác không thực hiện thì đề nghị UBND tỉnh không cấp phép hoặc rút giấy phép; giá các đơn vị đăng ký bán sản phẩm phải theo hướng dẫn và chịu sự kiểm soát của các ngành chức năng.  
2.6. Nghiên cứu khi phân bổ nguồn vốn giảm nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững  cho các huyện có điều kiện khó khăn về giao thông, và vật liệu như huyện Mường Nhé, Tủa Chùa có thể cao hơn các huyện khác để đảm bảo mặt bằng chung trong đầu tư.

2.7. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn theo mục tiêu đề ra. Nghiên cứu xây dựng đề án để khai thác nguồn thu, đặt mục tiêu phấn đấu để nâng dần số thu trên địa bàn (có thể đến năm 2016 có số kể cả số thu để lại chi qua ngân sách) đạt 1.000 tỷ đồng..
2.8. Nghiên cứu, bố trí kinh phí để huyện Tủa Chùa tiếp tục thực hiện dự án chè San Tuyết trên địa bàn.
3. Đối với Sở Tài chính

3.1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra; thực hiện thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách, khoản phải thu sau quyết toán, thanh tra, kiểm tra. Tăng cường đôn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư; tham mưu cho tỉnh giải pháp để xử lý các chủ đầu tư không quan tâm đến công tác quyết toán.
3.2. Tham mưu cho UBND tỉnh để công khai ngân sách; xây dựng trang Web công bố thông tin về kế hoạch ngân sách; tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
4. Đối với Cục Thuế tỉnh

- Chủ động đề xuất các biện pháp phối hợp với các cơ quan, đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra của ngành thuế đảm bảo thu đúng, đủ huy động tối đa các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước; Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế và tập trung thu hồi, giải quyết dứt điểm đối với các khoản nợ không có khả năng thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về: Tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2012. Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
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